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ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1(3 điểm)-  Vì sao trong giai đoạn thứ hai (1916- 1918) của Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ  mới  tham chiến? 

Trình bày kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất .
Câu 2 (4 điểm)-Sự ra đời và nội dung, kết quả của chính sách Kinh tế mới (NEP) ở Nga  ?

Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp  vào 6 ô trống để trả lời  về lịch sử thế giới  trong bảng mẫu sau:

	Nội dung câu hỏi
	Trả lời

	  Chủ nghĩa đế quốc của  Nhật mang đặc điểm gì ?
	

	Phái dân chủ cấp tiến trong đảng Quốc đại ở Ấn Độ, do ai đứng đầu ?
	

	Nêu tên vị Hoàng đế đầu tiên của chế độ phong kiến ở Trung Quốc ?
	

	Nước  đầu tiên ở Đông Nam Á trở thành nước thuộc địa của phương Tây ?
	

	Ngày 7- 11- 1917, trên thế giới xảy ra sự kiện lịch sử  gì ?
	

	Viết tắt bằng chữ Anh tên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương
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Câu
	Câu 1(3 điểm)-  Vì sao trong giai đoạn thứ hai (1916- 1918) của Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ  mới  tham chiến? Trình bày kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất
	Điểm


	1
	           - Vì :
+  Vì  lúc đầu  Mĩ muốn lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí cho hai phe để làm giàu.
+  Chiến tranh sẽ làm 2 phe suy yếu, còn Mĩ sẽ khẳng định ưu thế của mình 
+   Từ năm 1917, phong trào cách mạng ở các nước dâng cao, Mĩ cần phải kết thúc chiến tranh và đứng về phe Hiệp ước
+ Mĩ lấy cớ Đức vi phạm quyền tự do thương mại trên biển, tấn công cả tàu buôn cập bến các nước thuộc phe Hiệp ước

+ Ngày 2- 4- 1917, Mĩ tuyên chiến với Đức và tham gia chiến tranh đứng về phe Hiệp ước.
    - Kết cục   

+  Làm chết 10 triệu người, bị thương 20 triệu người, chi phí 85 tỉ USD (gia năm 1919)

+ Chiến tranh đem lại lợi ích cho các nước thắng trận nhất là Mĩ . Anh, Pháp, Mĩ, Nhật.. mở rộng thuộc địa còn Đức mất hết thuộc địa

+ Cục diện chính trị có chuyển biến lớn vì sự ra đời của nước Nga Xô- viết
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	Câu 2 (4 điểm)-Sự ra đời và nội dung, kết quả của chính sách Kinh tế mới (NEP) ở Nga  ?
	

	
	- Sự ra đời : 3/1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện NEP do Lênin đề xướng

· Nội dung:

+ Nông nghiệp: thay chế độ trưng thu lương thực thừabằng chế độ thuế lương thực

+ Công nghiệp : 

  . Khuyến khích tư nhân và tư bản nước ngoài đầu tư và kinh doanh ở Nga dưới sự kiểm soát của nhà nước

  . Nhà nước chỉ nắm các ngành kinh tế then chốt

  . Phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế

+ Thương nghiệp và tiền tệ: Cho phép tư nhân tự do buôn bán nhằm khôi phục, đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị với nông thôn

- Kết quả:   

      +  Nền kinh tế  nước Nga đã được phục hồi 

      + Đưa lại sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần.

       + Nhà nước vẫn kiểm soát được các thành phần kinh tế
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Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp vào các ô trống  về lịch sử thế giới  trong bảng mẫu sau:
	Nội dung câu hỏi
	Trả lời
	Điểm

	 Chủ nghĩa đế quốc của  Nhật mang đặc điểm gì ?
	Phong kiến quân phiệt
	0,5

	Phái dân chủ cấp tiến trong đảng Quốc đại ở Ấn Độ, do ai đứng đầu ?
	Ti lắc
	0,5

	Nêu tên vị Hoàng đế đầu tiên của chế độ phong kiến ở Trung Quốc ? 
	Tần Thuỷ Hoàng
	0,5

	Nước  đầu tiên ở Đông Nam Á trở thành nước thuộc địa của phương Tây ?
	 Philippin
	0,5

	Ngày 7- 11- 1917, trên thế giới xảy ra sự kiện lịch sử  gì ? 
	Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi
	0,5

	Viết tắt bằng chữ Anh tên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương
	TPP
	0,5


